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Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên Năm 

sinh

Số 

CMND/C

CCD

Ngày 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

1 0003692 ĐOÀN THỊ 

VĨNH

22/5/

1973

10073931

7

30/11/

2005

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Phường 

Hồng Hà, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Hộ sinh 

Trung học

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Hộ sinh Trung cấp theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Trạm Y tế 

phường Hà 

Trung

2 0006910 HOÀNG 

QUỐC 

VIỆT

01/5/

1989

02208900

0599

13/01/

2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Xã Yên Đức, 

thị  xã Đông 

Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Chứng 

chỉ định 

hướng 

chuyên khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh (Trong phạm vi đào tạo 

Bác sĩ định hướng chuyên 

ngành Chẩn đoán hình ảnh)

Trung tâm Y 

tế thị xã 

Đông Triều

3 0007196 TRÌNH THỊ 

KIM QUY

07/11/

1983

02218300

5008

10/12/

2018

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Phường 

Hồng Hải, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Trung cấp

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Bệnh viện 

Sản Nhi

4 0007504 GIANG THỊ 

TRANG

14/7/

1995

14274510

5

01/12/

2010

Công an 

tỉnh Hải 

Dương

Phường Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Cao đẳng 

điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV theo chức 

danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Bệnh viện 

Bãi Cháy

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo quyết định số: 941/QĐ-SYT  ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế)
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ST

T

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên Năm 

sinh

Số 

CMND/C

CCD

Ngày 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

5 0007505 PHẠM TRÀ 

HƯƠNG

23/5/19

96

02219600

0927

17/3/201

7

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Phường Vàng 

Danh, thành 

phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Cao đẳng 

điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV theo chức 

danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Bệnh viện 

Bãi Cháy

6 0007793 LƯƠNG 

VĂN LINH

20/12/

1993

02209300

1560

30/10/

2020

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Phường Đức 

Chính, thị xã 

Đông Triều, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu; 

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Trạm Y tế 

xã An Sinh

7 0007797 LA 

PHƯƠNG 

THẢO

20/01/

1995

02219500

2309

08/3/

2019

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Phường Hải 

Yên, thành 

phố Móng 

Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Đại học Điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng III theo chức 

danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Móng Cái

8 0007800 NGUYỄN 

HỮU 

NGHĨA

25/11/

1993

10121851

5

13/4/

2011

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Phường 

Đông Mai, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Bệnh viện 

Bãi Cháy
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ST

T

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên Năm 

sinh

Số 

CMND/C

CCD

Ngày 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

9 003001 ĐỖ VĂN 

LONG

13/6/

1987

10087719

9

10/7/

2012

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Xã Quảng 

Nghĩa, thành 

phố Móng 

Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Y sĩ đa khoa Sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Trạm Y tế 

xã  Quảng 

Nghĩa - 

Móng Cái

10 003002 NGUYỄN 

THỊ TRÀ

23/01/

1988

10089462

0

09/11/

2013

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Phường 

Mông 

Dương, thành 

phố Cẩm 

Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Định 

hướng 

chuyên khoa 

chuyên 

ngành Ung 

Bướu (06 

tháng)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ung Bướu

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh

11 003056 NGUYỄN 

HUY 

DƯƠNG

29/4/

1987

10097741

6

29/02/

2012

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Xã Hiệp Hòa, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại các cơ sở y tế tuyến 

huyện, tuyến xã

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vân Đồn

12 003061 ĐỖ THỊ 

THẢO

01/11/

1978

10078654

9

07/4/

2000

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Phường 

Thanh Sơn, 

thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại các cơ sở y tế tuyến 

huyện, tuyến xã

Trạm Y tế 

phường 

Phương 

Nam
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ST

T

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên Năm 

sinh

Số 

CMND/C

CCD

Ngày 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

13 003075 TRẦN 

XUÂN 

TUẤN

10/6/

1994

10107251

3

05/5/

2014

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Thị trấn Tiên 

Yên, huyện 

Tiên Yên, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Trung cấp kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Trung tâm Y 

tế huyện 

Tiên Yên

14 003077 NGUYỄN 

TRUNG 

HIẾU

04/12/

1995

10123489

8

01/8/

2012

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Thị trấn Đầm 

Hà, huyện 

Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Trung cấp kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Trung tâm Y 

tế huyện 

Đầm Hà

15 003099 HOÀNG 

THỊ 

HUYÊN

02/02/

1984

02218400

0805

29/12/

2015

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Thị trấn Đầm 

Hà, huyện 

Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Chứng 

chỉ định 

hướng 

chuyên 

ngành Sản 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành Sản khoa

Trung tâm Y 

tế huyện 

Tiên Yên

16 003104 ĐINH THỊ 

HIỀN

07/8/

1991

10106889

6

13/8/

2007

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Thị trấn Đầm 

Hà, huyện 

Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân sinh 

học; Chứng 

chỉ định 

hướng 

chuyên khoa 

Huyết học - 

Truyền máu, 

vi sinh dành 

cho cử nhân

Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

huyết học, vi sinh

Trung tâm Y 

tế huyện 

Đầm Hà
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ST

T

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên Năm 

sinh

Số 

CMND/C

CCD

Ngày 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

17 003140 TRẦN THU 

HÀ

17/6/

1993

10110460

3

29/10/

2010

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Phường 

Xuân Sơn, 

thị xã Đông 

Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của liên bộ 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ

Trung tâm Y 

tế thị xã 

Quảng Yên

18 005267 NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀN

17/4/

1994

10125174

6

03/3/

2012

Công an 

tỉnh Quảng 

Ninh

Xã Tràng An, 

thị xã Đông 

Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Cao đẳng 

điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Trung tâm Y 

tế thị xã 

Đông Triều

19 005603 NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

LAN

03/5/

1994

02219400

0060

15/7/

2015

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Thị trấn Cái 

Rồng, huyện 

Vân Đồn, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Trung học

Thực hiện nhiệm vụ của chức 

danh Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vân Đồn

Danh sách này gồm 19 người./.
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